
Thời gian: Từ ngày 15/07/2026 đến ngày 17/07/2026

Phụ trách chuyên môn: PGS.TS.BS. Cao Hữu Nghĩa

Phôi GCN/CC: ĐT

Danh sách: 35 học viên

Số tiết được cấp: 24 tiết

STT Họ và tên Ngày sinh Đơn vị công tác Số GCN/CC

1 LÊ DƯƠNG TRIỆU VY 23/04/2000
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT 

LONG CHÂU
26-01324/B08-PAS

2 NGUYỄN ĐỨC TRUNG 01/05/1999
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT 

LONG CHÂU
26-01325/B08-PAS

3 ĐỒNG NGỌC HOÀNG ANH 16/12/1996
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT 

LONG CHÂU
26-01326/B08-PAS

4 TỪ THÁI SƠN 18/03/2000
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT 

LONG CHÂU
26-01327/B08-PAS

5 NGUYỄN THỊ HẰNG 15/09/1986 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ 26-01328/B08-PAS

6 NGUYỄN THIỆN Ý 01/03/1992 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ 26-01329/B08-PAS

7 NGUYỄN THỊ HOÀI THU 21/07/1992 BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỦ ĐỨC 26-01330/B08-PAS

8 LÊ THUÝ LIỂU 04/09/1995 BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỦ ĐỨC 26-01331/B08-PAS

9
NGUYỄN THỤY THẢO 

ANH
05/12/1994 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG BÌNH THẠNH 26-01332/B08-PAS

10 ĐẶNG THÀNH CÔNG 05/12/1988 PHÒNG KHÁM HẠNH PHÚC 26-01333/B08-PAS

11 NGUYỄN TRẦN KIM HẰNG 18/08/1994 BỆNH VIỆN PHẠM NGỌC THẠCH 26-01334/B08-PAS

12 NGUYỄN THỊ HIỀN 06/10/1985
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN 

MỸ THỦ ĐỨC
26-01335/B08-PAS

13 TÔ THỊ HOÀNG OANH 18/03/1993
BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÃNH BINH 

THĂNG
26-01336/B08-PAS

14 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 17/05/1992
BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÃNH BINH 

THĂNG
26-01337/B08-PAS

15 NGUYỄN TẤT BẢO THỊNH 02/10/1987
BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÃNH BINH 

THĂNG
26-01338/B08-PAS

16 LÊ TRUNG DŨNG 30/01/1993
BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÃNH BINH 

THĂNG
26-01339/B08-PAS

17 VƯƠNG TƯỜNG AN 12/01/1995
BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÃNH BINH 

THĂNG
26-01340/B08-PAS

18 NGÔ VĂN TUẤN 12/02/1980
BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÃNH BINH 

THĂNG
26-01341/B08-PAS

19 LÊ CÔNG TIẾN 27/05/1979
BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÃNH BINH 

THĂNG
26-01342/B08-PAS

20 LÝ THỊ HUỲNH NHUNG 31/03/1996
BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÃNH BINH 

THĂNG
26-01343/B08-PAS

21 ĐẶNG QUỐC HÙNG 05/05/1990
BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÃNH BINH 

THĂNG
26-01344/B08-PAS

Tên khóa học: Tư vấn xét nghiệm HIV dành cho nhân viên y tế

BỘ Y TẾ

VIỆN PASTEUR

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Kèm theo Quyết định số 516/QĐ-PAS ngày 23 tháng 07 năm 2026)
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22 DƯƠNG THỊ HUỲNH NHƯ 01/05/1991
BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÃNH BINH 

THĂNG
26-01345/B08-PAS

23 NGUYỄN THANH LƯỢNG 13/11/1983
BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÃNH BINH 

THĂNG
26-01346/B08-PAS

24
HUỲNH NGUYỄN BẢO 

ANH
28/01/1994

BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÃNH BINH 

THĂNG
26-01347/B08-PAS

25 NGUYỄN THÀNH NHÂN 28/02/1993
BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÃNH BINH 

THĂNG
26-01348/B08-PAS

26 PHAN CHÍ THỊNH 25/07/1992
BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÃNH BINH 

THĂNG
26-01349/B08-PAS

27 LÊ THANH ĐẠO 07/07/1994
BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÃNH BINH 

THĂNG
26-01350/B08-PAS

28 LƯU MINH PHÚ 03/02/1998
BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÃNH BINH 

THĂNG
26-01351/B08-PAS

29 PHAN XUÂN CHUNG 20/11/1993
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN 

MỸ THỦ ĐỨC
26-01352/B08-PAS

30 NGUYỄN THỊ EM 22/12/1989 BỆNH VIỆN PHẠM NGỌC THẠCH 26-01353/B08-PAS

31 LÊ THU AN 12/09/1991
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
26-01354/B08-PAS

32 TRẦN THỊ NGỌC SINH 03/07/1984
TRUNG TÂM.KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
26-01355/B08-PAS

33 VŨ XUÂN LƯU 20/11/1988
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
26-01356/B08-PAS

34 PHAN THIÊN THẠCH 02/04/1992
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
26-01357/B08-PAS

35 HOÀNG CÔNG CƯỜNG 12/11/2000
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ CẦN 

THƠ
26-01358/B08-PAS


